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	Số báo danh
	Họ và tên thí sinh
	
	Điểm bài thi
	Ngày tháng năm sinh
	Trường THCS
	Hạnh kiểm
	Học lực
	Điểm TB  môn thi
	Họ và tên GV dạy
	Ghi chú
	

	
	
	
	
	
	Ngày
	Tháng
	Năm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	013
	Nguyễn Tiến
	 Mạnh
	5.00
	30
	10
	2008
	Tản Hồng
	Tốt
	Giỏi
	8.7
	Lê Thị Phương
	01
	Lịch Sử

	2
	014
	Nguyễn Đức
	Anh
	10.25
	11
	04
	2008
	Cổ Đô
	Tốt
	Giỏi
	9.1
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	01
	Lịch sử

	3
	015
	Lê Nguyễn Vân
	Anh
	11.00
	27
	02
	2008
	Tòng Bạt
	Tốt 
	Giỏi
	8.8
	Diệp Thị Việt
	01
	Lịch sử

	4
	016
	Đỗ Hà
	Anh
	7.50
	25
	06
	2008
	Yên Bài B
	Tốt
	Giỏi
	8.4
	Chu Đăng Thiện
	01
	Lịch sử

	5
	017
	Phùng Hà
	Anh
	10.25
	12
	05
	2008
	Tản Đà
	Tốt
	Giỏi
	8.7
	Trần Thị Thơm
	01
	Lịch sử

	6
	018
	Chu Ngọc
	Anh
	11.00
	06
	03
	2008
	Vật Lại
	Tốt
	Giỏi
	8.6
	Đỗ Thị Thu Hằng
	01
	Lịch sử

	7
	019
	Trương Nguyệt
	Anh
	10.00
	25
	06
	2008
	Thuần Mỹ
	Tốt
	Giỏi
	8.5
	Bạch Thị Lập
	01
	Lịch sử

	8
	020
	Nguyễn Phương
	Anh
	5.00
	23
	06
	2008
	Minh Châu
	Tốt
	Giỏi
	8.4
	Nguyễn Đức Cường
	01
	Lịch sử

	9
	021
	Phạm Quỳnh
	Anh
	7.00
	05
	08
	2008
	Thuần Mỹ
	Tốt
	Khá
	8.2
	Bạch Thị Lập
	01
	Lịch sử

	10
	022
	Phùng Thị
	Ánh
	10.00
	27
	02
	2008
	Cẩm Lĩnh
	Tốt
	Giỏi
	8.7
	Phan Thị Nụ
	01
	Lịch sử

	11
	023
	Đặng Thị Ngọc
	Ánh
	7.00
	15
	11
	2008
	Ba Trại
	Tốt
	Giỏi
	8.6
	Nguyễn Thị Huyền
	01
	Lịch sử

	12
	024
	Dương Thái
	Bảo
	13.00
	18
	09
	2008
	Đồng Thái
	Tốt
	Giỏi
	9.1
	Khuất Thị Hải Yến
	01
	Lịch sử

	13
	037
	Chu Ngọc Minh
	Châu
	6.00
	19
	10
	2008
	Phú Sơn
	Tốt
	Giỏi
	9.0
	Đỗ Phương Thảo
	02
	Lịch sử

	14
	038
	Trần Thùy
	Dương
	8.50
	13
	06
	2008
	Cổ Đô
	Tốt
	Giỏi
	9.4
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	02
	Lịch sử

	15
	039
	Phùng Trường
	Giang
	9.25
	07
	02
	2008
	Vân Hòa
	Tôt
	Giỏi
	8.2
	Hà Thị Vân
	02
	Lịch sử

	16
	040
	Phùng Ngọc
	Hà
	9.00
	26
	04
	2008
	Đồng Thái
	Tốt
	Giỏi
	9.0
	Khuất Thị Hải Yến
	02
	Lịch sử

	17
	041
	Đỗ Mai 
	Hà
	7.25
	30
	07
	2008
	Tản Hồng
	Tốt
	Giỏi
	8.7
	Lê Thị Phương
	02
	Lịch Sử

	18
	042
	Nguyễn Thanh
	Hằng
	13.75
	28
	11
	2008
	Phong Vân
	Tốt
	Giỏi
	9.4
	Đào Thị Nghiệp
	02
	Lịch sử

	19
	043
	Lê Thị Linh
	Hằng
	2.00
	16
	01
	2008
	Yên Bài A
	Tốt
	Giỏi
	8.4
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	02
	Lịch sử

	20
	044
	Phạm Ngọc
	Hảo
	11.50
	22
	11
	2008
	Thái Hòa
	Tốt
	Giỏi
	8.0
	Chu Thị Hải Yến
	02
	Lịch Sử

	21
	045
	Phạm Thị Thu
	Hiền
	6.75
	27
	10
	2008
	Phú Phương
	Tốt
	Giỏi
	8.5
	Nguyễn Thị Hằng
	02
	Lịch sử

	22
	046
	Kiều Thúy
	Hiền
	8.00
	06
	12
	2008
	Vân Hòa
	Tôt
	Giỏi
	8.1
	Hà Thị Vân
	02
	Lịch sử

	23
	047
	Nguyễn Trần Thảo
	Hiền
	8.50
	03
	01
	2008
	Khánh Thượng
	Tốt
	Giỏi
	8.0
	Nguyễn Thị Mai
	02
	Lịch sử

	24
	048
	Phùng Thị Thanh
	Hoa
	5.75
	24
	05
	2008
	Phú Đông
	Tốt
	Giỏi
	9.3
	Nguyễn Thị Định
	02
	Lịch sử

	25
	062
	Trần Quốc
	Hoàng
	9.00
	16
	07
	2008
	Ba Trại
	Tốt
	Giỏi
	9.3
	Nguyễn Thị Huyền
	03
	Lịch sử

	26
	063
	Phùng Thị Mai
	Hương
	11.25
	13
	06
	2008
	Đồng Thái
	Tốt
	Giỏi
	9.3
	Khuất Thị Hải Yến
	03
	Lịch sử

	27
	064
	Nguyễn Quỳnh
	Hương
	4.00
	17
	03
	2008
	Cẩm Lĩnh
	Tốt
	Giỏi
	8.2
	Phan Thị Nụ
	03
	Lịch sử

	28
	065
	Nguyễn Thị Thu
	Huyền
	8.00
	12
	08
	2008
	Phú Cường
	Tốt
	Giỏi 
	9.4
	Trần Thị Huân
	03
	Lịch sử

	29
	066
	Bùi Thanh
	Huyền
	5.75
	11
	02
	2008
	Phú Cường
	Tốt
	Giỏi 
	9.3
	Trần Thị Huân
	03
	Lịch sử

	30
	067
	Đặng Thị
	Huyền
	11.50
	19
	02
	2008
	Tản Lĩnh
	Tốt
	Khá
	9.0
	Vương Thị Hằng
	03
	Lịch sử

	31
	068
	Ngô Phương
	Huyền
	8.25
	16
	02
	2008
	Khánh Thượng
	Tốt
	Giỏi
	8.5
	Nguyễn Thị Mai
	03
	Lịch sử

	32
	069
	Nguyễn Thị Thanh
	Huyền
	2.25
	31
	01
	2008
	Chu Minh
	Tốt
	Giỏi
	8.3
	Chu Thị Minh Tuệ
	03
	Lịch sử

	33
	070
	Mạc Khánh
	Huyền
	10.75
	03
	06
	2008
	TTNC Bò & Đ/cỏ
	Tốt
	Giỏi
	8.2
	Quách Thị Thanh Nhàn
	03
	Lịch sử

	34
	071
	Phùng Tiến
	Khang
	11.25
	10
	07
	2008
	Vật Lại
	Tốt
	Khá
	8.0
	Đỗ Thị Thu Hằng
	03
	Lịch sử

	35
	072
	Nguyễn Bảo
	Lam
	10.00
	02
	11
	2008
	Thái Hòa
	Tốt
	Giỏi
	9.2
	Chu Thị Hải Yến
	03
	Lịch Sử

	36
	087
	Phùng Khánh
	Linh
	12.00
	25
	01
	2008
	Phú Đông
	Tốt
	Giỏi
	9.4
	Nguyễn Thị Định
	04
	Lịch sử

	37
	088
	Nguyễn Thị Thùy
	Linh
	3.50
	12
	01
	2008
	Minh Châu
	Tốt
	Giỏi
	8.8
	Nguyễn Đức Cường
	04
	Lịch sử

	38
	089
	Chu Thị Khánh
	Linh
	9.00
	07
	05
	2008
	Phú Sơn
	Tốt
	Giỏi
	8.8
	Đỗ Phương Thảo
	04
	Lịch sử

	39
	090
	Nguyễn Thị Diệu
	Linh
	9.00
	22
	09
	2008
	Tây Đằng
	Tốt
	Giỏi
	8.8
	Nguyễn Hồng Thương
	04
	Lịch sử

	40
	091
	Lê Khánh
	Linh
	5.00
	21
	12
	2008
	Ba Trại
	Tốt
	Giỏi
	8.6
	Nguyễn Thị Huyền
	04
	Lịch sử

	41
	092
	Đặng Phương
	Linh
	12.50
	26
	07
	2008
	Vật Lại
	Tốt
	Giỏi
	8.4
	Đỗ Thị Thu Hằng
	04
	Lịch sử

	42
	093
	Chu Khánh
	Linh
	9.00
	07
	11
	2008
	Đồng Thái
	Tốt
	Giỏi
	8.3
	Khuất Thị Hải Yến
	04
	Lịch sử

	43
	094
	Trần Phương
	Ly
	7.50
	26
	09
	2008
	Chu Minh
	Tốt
	Giỏi
	9.1
	Chu Thị Minh Tuệ
	04
	Lịch sử

	44
	095
	Nguyễn Phương
	Ly
	6.75
	11
	11
	2008
	Sơn Đà
	Tốt 
	Khá
	8.1
	Nguyễn Thị Kim Dung
	04
	Lịch sử

	45
	096
	Phùng Thị Thanh
	Mai
	13.00
	17
	04
	2008
	Vật Lại
	Tốt
	Giỏi
	8.9
	Đỗ Thị Thu Hằng
	04
	Lịch sử

	46
	097
	Nguyễn Thị Xuân
	Mai
	3.25
	28
	12
	2008
	Yên Bài A
	Tốt
	Giỏi
	8.5
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	04
	Lịch sử

	47
	098
	Nguyễn Minh
	Thư
	3.00
	21
	10
	2008
	Tản Hồng
	Tốt
	Giỏi
	8.1
	Lê Thị Phương
	04
	Lịch Sử

	48
	112
	Phương Văn
	Mạnh
	8.00
	17
	12
	2008
	Yên Bài B
	Tốt
	Giỏi
	9.0
	Đỗ Thị Minh Tâm
	05
	Lịch sử

	49
	113
	Trần Nhật
	Minh
	11.50
	[bookmark: _GoBack]01
	12
	2008
	Thụy An
	Tốt
	Giỏi
	8.7
	Trần Thị Kim Liên
	05
	Lịch sử

	50
	114
	Hoàng Ngọc
	Minh
	7.50
	21
	02
	2008
	Ba Trại
	Tốt
	Giỏi
	8.5
	Nguyễn Thị Huyền
	05
	Lịch sử

	51
	115
	Phùng Hà
	My
	10.50
	15
	04
	2008
	Thái Hòa
	Tốt
	Giỏi
	9.2
	Chu Thị Hải Yến
	05
	Lịch Sử

	52
	116
	Đặng Thị Trà 
	My
	9.25
	28
	09
	2008
	Tản Hồng
	Tốt
	Giỏi
	8.8
	Lê Thị Phương
	05
	Lịch Sử

	53
	117
	Nguyễn Hà
	My
	7.50
	20
	02
	2008
	Tây Đằng
	Tốt
	Giỏi
	8.5
	Nguyễn Hồng Thương
	05
	Lịch sử

	54
	118
	Phùng Phương
	Nga
	13.00
	20
	04
	2008
	Phú Sơn
	Tốt
	Giỏi
	9.3
	Đỗ Phương Thảo
	05
	Lịch sử

	55
	119
	Phan Thị Linh
	Nga
	12.75
	19
	11
	2008
	Thụy An
	Tốt
	Giỏi
	8.5
	Trần Thị Kim Liên
	05
	Lịch sử

	56
	120
	Chúc Hoàng
	Ngân
	10.00
	18
	01
	2008
	Minh Quang
	Tốt
	Khá
	8.8
	Dương Thị Chiến
	05
	Lịch Sử

	57
	121
	Cao Thị Kim
	Ngân
	9.50
	29
	05
	2008
	Tản Lĩnh
	Tốt
	Giỏi
	8.8
	Vương Thị Hằng
	05
	Lịch sử 

	58
	122
	Quách Khánh
	Ngọc
	5.25
	12
	03
	2008
	Cam Thượng
	Tốt
	Giỏi
	9.9
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	05
	Lịch sử

	59
	123
	Phạm Thị Thảo
	Nguyên
	1.00
	09
	04
	2008
	Cẩm Lĩnh
	Tốt
	Giỏi
	8.8
	Phan Thị Nụ
	05
	Lịch sử

	60
	137
	Phan Bảo
	Nhi
	9.25
	21
	09
	2008
	Tản Lĩnh
	Tốt
	Giỏi
	8.3
	Vương Thị Hằng
	06
	Lịch sử 

	61
	138
	Chu Thị Tuyết
	Nhung
	7.25
	06
	08
	2008
	Phú Sơn
	Tốt
	Giỏi
	9.1
	Đỗ Phương Thảo
	06
	Lịch sử

	62
	139
	Nguyễn Thị
	Nhung
	5.25
	04
	02
	2008
	Minh Châu
	Tốt
	Giỏi
	9.0
	Nguyễn Đức Cường
	06
	Lịch sử

	63
	140
	Phạm Thị Cẩm
	Nhung
	5.00
	11
	05
	2008
	Cẩm Lĩnh
	Tốt
	Giỏi
	8.4
	Phan Thị Nụ
	06
	Lịch sử

	64
	141
	Lương Thị Minh
	Phương
	11.25
	20
	08
	2008
	Tòng Bạt
	Tốt 
	Giỏi
	8.6
	Diệp Thị Việt
	06
	Lịch sử

	65
	142
	Nguyễn thị Thu
	Phương
	11.75
	28
	09
	2008
	Tòng Bạt
	Tốt 
	Giỏi
	8.4
	Diệp Thị Việt
	06
	Lịch sử

	66
	143
	Phạm Minh
	Phương
	5.75
	12
	09
	2008
	Phú Châu
	Tốt
	Giỏi
	8.2
	Phan Thị Mai Liên
	06
	Lịch sử

	67
	144
	Ngô Ngọc Hoài
	Phương
	11.00
	08
	10
	2008
	Minh Quang
	Tốt
	Giỏi
	8.0
	Dương Thị Chiến
	06
	Lịch Sử

	68
	145
	Vũ Trần Mai
	Phương
	7.50
	18
	12
	2008
	TTNC Bò & Đ/cỏ
	Tốt
	Giỏi
	8.0
	Quách Thị Thanh Nhàn
	06
	Lịch sử

	69
	146
	Lê Thị Bích
	Phượng
	4.25
	29
	06
	2008
	Phú Phương
	Tốt
	Giỏi
	8.3
	Nguyễn Thị Hằng
	06
	Lịch sử

	70
	147
	Lê Minh 
	Quang
	4.75
	10
	12
	2008
	Tản Hồng
	Tốt
	Giỏi
	8.7
	Lê Thị Phương
	06
	Lịch Sử

	71
	161
	Lại Hải
	Sơn
	5.50
	24
	12
	2008
	TTNC Bò & Đ/cỏ
	Tốt
	Giỏi
	8.3
	Quách Thị Thanh Nhàn
	07
	Lịch sử

	72
	162
	Hoàng Thị Thanh
	Tâm
	11.50
	17
	01
	2008
	PTDT Nội trú
	Tốt
	Giỏi
	8.8
	Đỗ Thị Nhung
	07
	Lịch sử

	73
	163
	Phan Thị Hồng
	Thái
	6.00
	06
	08
	2008
	Phú Châu
	Tốt
	Giỏi
	8.4
	Phan Thị Mai Liên
	07
	Lịch sử

	74
	164
	Bùi Xuân
	Thanh
	8.00
	10
	02
	2008
	Phú Châu
	Tốt
	Giỏi
	8.7
	Phan Thị Mai Liên
	07
	Lịch sử

	75
	165
	Nguyễn Xuân
	Thành
	11.00
	27
	02
	2008
	Ba Trại
	Tốt
	Giỏi
	8.5
	Nguyễn Thị Huyền
	07
	Lịch sử

	76
	166
	Nguyễn Thanh
	Thảo
	6.50
	31
	05
	2008
	Sơn Đà
	Tốt 
	Giỏi
	9.1
	Nguyễn Thị Kim Dung
	07
	Lịch sử

	77
	167
	Khuất Thị Thanh
	Thu
	11.00
	13
	03
	2008
	Tản Đà
	Tốt
	Giỏi
	8.6
	Trần Thị Thơm
	07
	Lịch sử

	78
	168
	Đặng Trần Anh
	Thu
	10.00
	20
	01
	2008
	Cẩm Lĩnh
	Tốt
	Giỏi
	8.0
	Phan Thị Nụ
	07
	Lịch sử

	79
	169
	Nguyễn Hữu
	Tiến
	15.00
	27
	03
	2008
	Vạn Thắng
	Tốt
	Giỏi
	9.7
	Nguyễn Thị Oanh
	07
	Lịch sử

	80
	170
	Nguyễn Đức
	Toàn
	9.75
	14
	11
	2008
	Vân Hòa
	Tôt
	Giỏi
	8.1
	Hà Thị Vân
	07
	Lịch sử

	81
	171
	Nguyễn Thị Thu
	Trà
	3.00
	28
	01
	2008
	Vân Hòa
	Tôt
	Giỏi
	8.0
	Hà Thị Vân
	07
	Lịch sử

	82
	185
	Nguyễn Ngọc
	Trâm
	7.75
	01
	04
	2008
	PTDT Nội trú
	Tốt
	Giỏi
	8.6
	Đỗ Thị Nhung
	08
	Lịch sử

	83
	186
	Phùng Nguyễn Hồng
	Trân
	6.00
	03
	10
	2008
	Tây Đằng
	Tốt
	Giỏi
	8.5
	Nguyễn Hồng Thương
	08
	Lịch sử

	84
	187
	Phan Thị Thu
	Trang
	10.00
	03
	07
	2008
	Vạn Thắng
	Tốt
	Giỏi
	9.0
	Nguyễn Thị Oanh
	08
	Lịch sử

	85
	188
	Dương Thùy
	Trang
	9.00
	29
	09
	2008
	Tòng Bạt
	Tốt 
	Giỏi
	8.9
	Diệp Thị Việt
	08
	Lịch sử

	86
	189
	Nguyễn Thùy
	Trang
	8.25
	01
	10
	2008
	Sơn Đà
	Tốt 
	Khá
	8.8
	Nguyễn Thị Kim Dung
	08
	Lịch sử

	87
	190
	Phùng Thị Thu
	Trang
	8.50
	17
	10
	2008
	Vật Lại
	Tốt
	Giỏi
	8.7
	Đỗ Thị Thu Hằng
	08
	Lịch sử

	88
	191
	Lê Thị Huyền
	Trang
	9.50
	08
	02
	2008
	Tản Lĩnh
	Tốt
	Giỏi
	8.6
	Vương Thị Hằng
	08
	Lịch sử

	89
	192
	Nguyễn Phú
	Trọng
	11.00
	06
	09
	2008
	Ba Trại
	Tốt
	Giỏi
	9.0
	Nguyễn Thị Huyền
	08
	Lịch sử

	90
	193
	Tống Xuân
	Trung
	8.00
	03
	01
	2008
	Thụy An
	Tốt
	Khá
	8.7
	Trần Thị Kim Liên
	08
	Lịch sử

	91
	194
	Nguyễn Văn
	Trường
	8.00
	13
	04
	2008
	Cam Thượng
	Tốt
	Giỏi
	8.0
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	08
	Lịch sử

	92
	195
	Lê Hoàng Anh
	Tuấn
	9.25
	17
	01
	2008
	Đồng Thái
	Tốt
	Khá
	8.2
	Khuất Thị Hải Yến
	08
	Lịch sử

	93
	209
	Vũ Anh
	Tuấn
	11.00
	04
	04
	2008
	Thụy An
	Tốt
	Khá
	8.2
	Trần Thị Kim Liên
	09
	Lịch sử

	94
	210
	Nguyễn Khánh
	Tường
	11.50
	22
	02
	2008
	Phong Vân
	Tốt
	Giỏi
	9.7
	Đào Thị Nghiệp
	09
	Lịch sử

	95
	211
	Nguyễn Thanh
	Tuyền
	7.00
	11
	01
	2008
	Đông Quang
	Tốt
	Khá
	8.2
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	09
	Lịch sử

	96
	213
	Nguyễn Thị Thái
	Uyên
	10.25
	29
	08
	2008
	Tây Đằng
	Tốt
	Giỏi
	8.4
	Nguyễn Hồng Thương
	09
	Lịch sử

	97
	214
	Dương Thùy
	Vân
	7.00
	13
	09
	2008
	Yên Bài B
	Tốt
	Giỏi
	8.8
	Chu Đăng Thiện
	09
	Lịch sử

	98
	215
	Lưu Khánh
	Vân
	6.00
	29
	01
	2008
	Sơn Đà
	Tốt
	Giỏi
	8.5
	Nguyễn Thị Kim Dung
	09
	Lịch sử

	99
	216
	Nguyễn Quý
	Vinh
	5.50
	17
	07
	2008
	Phú Châu
	Tốt
	Giỏi
	8.6
	Phan Thị Mai Liên
	09
	Lịch sử

	100
	217
	Lê Mai Phương
	Vy
	6.00
	05
	05
	2008
	Phong Vân
	Tốt
	Giỏi
	8.6
	Đào Thị Nghiệp
	09
	Lịch sử

	101
	218
	Bạch Đoàn Hà
	Vy
	6.25
	07
	12
	2008
	PTDT Nội trú
	Tốt
	Giỏi
	8.4
	Đỗ Thị Nhung
	09
	Lịch sử

	102
	219
	Thân Hải
	Yến
	7.25
	17
	02
	2008
	Cổ Đô
	Tốt
	Giỏi
	8.3
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	09
	Lịch sử

	103
	073
	Nguyễn Thị Mỹ
	Lệ
	
	04
	03
	2008
	Minh Quang
	Tốt
	Giỏi
	8.0
	Dương Thị Chiến
	03
	Bỏ thi

	104
	212
	Vũ Khánh
	Tuyền
	
	03
	09
	2008
	Đông Quang
	Tốt
	Khá
	8.0
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	09
	Bỏ thi
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Tôt


 


Gi


?


i


 


8.2


 


Hà Th


?


 


Vân


 


02


 


L


?


ch s


?


 


16


 


040


 


Phùng 


Ng


?


c


 


Hà


 


9.00


 


26


 


04


 


2008


 


Đ


?


ng Thái


 


T


?


t


 


Gi


?


i


 


9.0


 


Khu


?


t Th


?


 


H


?


i Y


?


n


 


02


 


L


?


ch s


?


 




PHÒNG GD ĐT BA  VÌ  DANH SÁCH  PHÁCH           

BAN  CH ? M THI:  THCS PHÚ   SƠN  K ?   thi h ? c sinh gi ? i l ? p 9, huy ? n Ba Vì  -   Năm h ? c 2022 -   2023        

   Môn thi:  L ? ch s ?            

               

TT  S ?   báo  danh  H ?   và  tên thí  sinh   Đi ? m  bài  thi  Ngày tháng năm sinh  Trư ? ng  THCS  H ? nh  ki ? m  H ? c  l ? c  Đi ? m  TB   môn  thi  H ?   và tên GV d ? y  Ghi  chú   

     Ngày  Thá ng  Năm         

1  013  Nguy ? n  Ti ? n    M ? nh  5.00  30  10  2008  T ? n H ? ng  T ? t  Gi ? i  8.7  Lê Th ?   Phương  01  L ? ch S ?  

2  014  Nguy ? n  Đ ? c  Anh  10.25  11  04  2008  C ?   Đô  T ? t  Gi ? i  9.1  Nguy ? n Th ?   T uy ? t Mai  01  L ? ch s ?  

3  015  Lê  Nguy ? n  Vân  Anh  11.00  27  02  2008  Tòng B ? t  T ? t   Gi ? i  8.8  Di ? p Th ?   Vi ? t  01  L ? ch s ?  

4  016  Đ ?   Hà  Anh  7.50  25  06  2008  Yên Bài B  T ? t  Gi ? i  8.4  Chu Đăng Thi ? n  01  L ? ch s ?  

5  017  Phùng  Hà  Anh  10.25  12  05  2008  T ? n Đà  T ? t  Gi ? i  8.7  Tr ? n Th ?   Thơm  01  L ? ch s ?  

6  018  Chu  Ng ? c  Anh  11.00  06  03  2008  V ? t L ? i  T ? t  Gi ? i  8.6  Đ ?   Th ?   Thu H ? ng  01  L ? ch s ?  

7  019  Trương  Nguy ? t  Anh  10.00  25  06  2008  Thu ? n M ?  T ? t  Gi ? i  8.5  B ? ch Th ?   L ? p  01  L ? ch s ?  

8  020  Nguy ? n  Phương  Anh  5.00  23  06  2008  Minh  Châu  T ? t  Gi ? i  8.4  N guy ? n Đ ? c Cư ? ng  01  L ? ch s ?  

9  021  Ph ? m  Qu ? nh  Anh  7.00  05  08  2008  Thu ? n M ?  T ? t  Khá  8.2  B ? ch Th ?   L ? p  01  L ? ch s ?  

10  022  Phùng  Th ?  Ánh  10.00  27  02  2008  C ? m L i nh  T ? t  Gi ? i  8.7  Phan Th ?   N ?  01  L ? ch s ?  

11  023  Đ ? ng Th ?   Ng ? c  Ánh  7.00  15  11  2008  Ba Tr ? i  T ? t  Gi ? i  8.6  Nguy ? n Th ?   Huy ? n  01  L ? ch s ?  

12  024  Dương  Thái  B ? o  13.00  18  09  2008  Đ ? ng Thái  T ? t  Gi ? i  9.1  Khu ? t Th ?   H ? i Y ? n  01  L ? ch s ?  

13  037  Chu  Ng ? c  Minh  Châu  6.00  19  10  2008  Phú Sơn  T ? t  Gi ? i  9.0  Đ ?   Phương Th ? o  02  L ? ch s ?  

14  038  Tr ? n  Thùy  Dương  8.50  13  06  2008  C ?   Đô  T ? t  Gi ? i  9.4  Nguy ? n Th ?   Tuy ? t Mai  02  L ? ch s ?  

15  039  Phùng  Trư ? ng  Giang  9.25  07  02  2008  Vân Hòa  Tôt  Gi ? i  8.2  Hà Th ?   Vân  02  L ? ch s ?  

16  040  Phùng  Ng ? c  Hà  9.00  26  04  2008  Đ ? ng Thái  T ? t  Gi ? i  9.0  Khu ? t Th ?   H ? i Y ? n  02  L ? ch s ?  

